Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 

1.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	a. Đối với các vật tư, vật liệu chính
	- Có hợp đồng nguyên tắc cung cấp mua bán vật liệu chính cho gói thầu này kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp và phải kèm theo tài liệu chứng minh khả năng cung cấp của đơn vị cung ứng vật liệu bao gồm các vật liệu (phải đạt theo yêu cầu thiết kế) và khối lượng tối thiểu như sau:
+ Gạch men 600x600: 344 m2

+ Gạch men nhám 600x600: 85 m2 

+ Gạch ốp tường 250x400: 500 m2

+ Sơn lót ngoại thất: 800 lít

+ Sơn lót nội thất: 200 lít

+ Sơn phủ ngoại thất: 1.250 lít

+ Sơn phủ nội thất: 300 lít

+ Xi măng PCB40: 30.000 kg

Nhà thầu có cam kết khi nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp thì trong thời gian 03 ngày làm việc nhà thầu phải ký hợp đồng chính thức với các đơn vị mà nhà thầu đã ký hợp đồng nguyên tắc. Trường hợp trong thời gian 03 ngày mà nhà thầu không cung cấp đầy đủ hợp đồng chính thức trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc đã ký thì xem như nhà thầu không đủ điều kiện ký hợp đồng theo Điểm 36.2 Mục 36 Chương I của E-HSMT. Trên cơ sở hợp đồng chính thức nhà thầu đã ký với các đơn vị cung ứng vật liệu Chủ đầu tư sẽ căn cứ để ký kết hợp đồng và để làm cơ sở các bên tham gia nghiệm thu (Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu nhà thầu có thay đổi đơn vị cung cấp vật liệu so với hợp đồng ban đầu thì phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư) 
	Đạt

	
	Không đáp ứng đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.
	Không đạt

	1.b. Các loại vật liệu phụ khác
	Có hợp đồng nguyên tắc mua bán vật liệu phụ khác cho gói thầu này kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp và phải kèm theo tài liệu chứng minh khả năng cung cấp của đơn vị cung ứng vật liệu (phải đạt theo yêu cầu thiết kế) bao gồm các vật liệu: Ống nhựa PVC các loại, Theo tròn các loại, thep hộp các loại, dây điện,…. khối lượng phải đáp ứng theo khối lượng dự thầu.
	Đạt

	
	Không đáp ứng đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.
	Không đạt

	c. Nêu rõ nguồn vật tư cung cấp cho công trình, phương án vận chuyển đến chân công trình, các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn các loại vật tư, vật liệu 
	- Có nêu rõ nguồn vật tư cung cấp, phương án vận chuyển, các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn các loại các vật tư, vật liệu chính và vật liệu phụ khác tại a và b

- Có lập bảng danh mục (kèm theo tên thương hiệu được đề xuất) toàn bộ vật tư đưa vào gói thầu
	Đạt

	
	- Không nêu rõ nguồn vật tư cung cấp, phương án vận chuyển, các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn các loại các vật tư, vật liệu chính và vật liệu phụ khác tại a và b hoặc có nêu nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
- Không có lập bảng danh mục (kèm theo tên thương hiệu được đề xuất) toàn bộ vật tư đưa vào gói thầu
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


1.2. Giải pháp kỹ thuật

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	a. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí tổng mặt bằng, cấp thoát nước, điện, giao thông liên lạc.
	- Nêu đầy đủ và khả thi giải pháp thi công các công tác: Tổ chức mặt bằng công trường chủ yếu theo Mục III chương V Phần 2.

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.
	Đạt

	
	- Không nêu hoặc nêu thiếu hẳn một giải pháp Tổ chức cho một công tác chủ yếu hoặc nêu đầy đủ các giải pháp thi công các công tác chủ yếu nhưng không khả thi. 

- Không có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.
	Không đạt

	b. Thi công gồm các công tác
	- Nêu trình tự thi công các công việc từ giai đoạn bắt đầu thực hiện đến hoàn thiện tại Bảng kê hạng mục công việc theo “Mô tả công việc” thuộc mẫu 01A trong E-HSMT

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.
	Đạt

	
	- Không nêu hoặc nêu không đầy đủ cho một công tác. 

- Không có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.
	Không đạt

	c. Hệ thống tổ chức


	Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…Các tổ đội thi công. 
	Đạt

	
	Không có sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…Các tổ đội thi công, hoặc có nhưng sơ sài.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


1.3. Biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	a. Công tác định vị
	Có đề xuất công tác định  vị…..
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.
	Không đạt

	b. Biện pháp thi công 
	- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng theo nội dung hồ sơ thiết kế - dự toán được phê duyệt. 

- Nhà thầu phải đưa ra biện pháp thi công của từng hạng mục đầy đủ tính chất nội dung của việc cần thực hiện nhằm đảm bảo công trình đạt chất lượng và đáp ứng đúng tiến độ của Bảng kê hạng mục công việc theo “Mô tả công việc” thuộc mẫu 01A trong E-HSMT. 

- Vệ sinh toàn bộ công trình, hoàn trả mặt bằng hiện trạng, chuẩn bị công việc cho giai đoạn nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
	Đạt

	
	Không nêu được biện pháp thi công đầy đủ các công tác hoặc có nêu nhưng thiếu một biện pháp hoặc có nêu nhưng sơ sài 
	Không đạt

	c. Giải pháp thi công, giám sát và nghiệm thu phần hoàn thiện.
	Có đề xuất biện pháp thi công, giám sát và nghiệm thu phần hoàn thiện.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


2. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	a. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá  100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 100 ngày.                      
	Không đạt

	b. Bố trí công nhân kỹ thuật  nhằm  đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình 

	Nhà thầu có khả năng huy động tối thiểu 20 công nhân kỹ thuật có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo nghề > 03 tháng. Trong đó: 

-  01 thợ hàn.

- 05 thợ bê tông.

- 05 thợ nề

- 02 thợ cấp thoát nước

- 02 thợ điện

- 02 thợ cốt thép

- 02 thợ copha

- 01 vận hành máy xây dựng

* Tài liệu đính kèm gồm: 

- Chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo nghề 

- Thẻ an toàn lao động theo qui định (Đính kèm theo quyết định và danh sách)

- Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH (Đính kèm danh sách hoặc quyết định)

- CCCD

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với người lao động theo quy định của pháp luật
Tất cả còn giá trị sử dụng theo quy định
	Đạt

	
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên
	Không đạt


	c. Tính phù hợp: 

c.1 Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. 

c.2 Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. Ngoài số lượng 20 công nhân theo mục 4.b, nhà thầu phải bố trí thêm danh sách nhân công dự phòng ≥ 05 người (bao gồm thợ cấp thoát nước, thợ bê tông hoặc nề, thợ hàn) đủ để đáp ứng theo biểu đồ nhân lực và tiến độ thi công. 

* Nhà thầu đính kèm các tài liệu sau:

- Chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo nghề  

- Có thẻ huấn luyện ATLĐ – vệ sinh lao động theo qui định 

- Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH 

+ CCCD

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với người lao động theo quy định của pháp luật

Tất cả còn giá trị sử dụng theo quy định

Nhà thầu không có bố trí danh sách nhân công dự phòng đáp ứng các yêu cầu như trên thì xem như chưa đáp ứng được E-HSMT

Nhà thầu có cam kết và thuyết minh về công nhân dự phòng phù hợp với biểu đồ nhân lực để thực hiện quá trình thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung c.1 và c.2.
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung c.1 và c.2.
	Không đạt

	d. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Có biểu đồ tiến độ hợp lý khả thi
	Đạt

	
	Không có hoặc thể hiện sơ sài hoặc không kết hợp giữa huy động nhân sự thiết bị,tiến độ thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


3. Cách thức quản lý dự án: 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	a. Tổ chức quản lý dự án
	Có đề xuất cụ thể cách thức tổ chức quản lý dự án từ lúc khởi công đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất không hợp lý.
	Không đạt

	b. Tổ chức quản lý hiện trường.
	Có đề xuất cụ thể cách thức tổ chức quản lý hiện trường từ lúc khởi công đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất không hợp lý.
	Không đạt

	c. Các biện pháp bảo đảm chất lượng bao gồm:

- Biện pháp bố trí lực lượng giám sát và biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu xây dựng trong thi công và nghiệm thu 

- Biện pháp kiểm tra và quản lý chất lượng

- Phòng thí nghiệm

- Biện pháp bảo quản vật tư  tại công trình
	Có biện pháp bố trí lực lượng giám sát. Có biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu xây dựng trong thi công và nghiệm thu có cán bộ phụ trách kèm theo

- Có biện pháp kiểm tra và quản lý chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

- Có phòng thí nghiệm hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cho thuê phòng thí nghiệm

- Có biện pháp bảo quản vật tư  tại công trình hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	- Không đề xuất hoặc đề xuất không hợp lý và không đầy đủ.

- Không có biện pháp kiểm tra và quản lý chất lượng hoặc có biện pháp kiểm tra và quản lý chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.

- Không có phòng thí nghiệm hoặc không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cho thuê phòng thí nghiệm.

- Không có biện pháp bảo quản vật tư  tại công trình hoặc có biện pháp bảo quản vật tư  tại công trình nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	d. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường 
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	e. Các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	f. An toàn lao động
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động  nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 6 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	a. Bảo hành

	Thời gian bảo hành 
	- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.

- Có biện pháp bảo hành công trình.

- Có đề xuất thời gian kiểm tra định kỳ trong thời gian bảo hành
	Đạt

	
	- Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.

- Không có biện pháp bảo hành công trình. 

- Không có đề xuất thời gian kiểm tra định kỳ trong thời gian bảo hành
	Không đạt

	b. Bảo trì

	Thời gian bảo trì
	- Có thuyết minh biện pháp bảo trì công trình đầy đủ các hạng mục .

- Có đề xuất thời gian kiểm tra định kỳ, bảo trì trong thời gian bảo hành
	Đạt

	
	- Không có thuyết minh biện pháp bảo trì công trình hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ các hạng mục. 

- Không có đề xuất thời gian kiểm tra định kỳ, bảo trì trong thời gian bảo hành
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Các yếu tố thân thiện môi trường:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	a. Việc sử dụng các vật tư, vật liệu
	Có đề xuất việc sử dụng các vật tư, vật liệu theo E-HSDT trong qúa trình thi công
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất không hợp lý.
	Không đạt

	b. Biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp tổ chức thi công logic.
	Đạt

	
	Không có biện pháp tổ chức thi công logic
	Không đạt

	c. Dây chuyền, công nghệ thi công.
	Có đề xuất dây chuyền, công nghệ thi công.
	Đạt

	
	Không đề xuất dây chuyền, công nghệ thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

6.1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu
	Kê khai đầy đủ tại Điểm a, b, c, d, đ, e tại Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Đạt

	
	Không kê khai đầy đủ và không trung thực.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 1 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6.2. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	a. Uy tín trong việc tham dự thầu 
	Không vi phạm khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Đạt

	
	Trừ trường hợp nhà thầu đồng thời được xếp thứ nhất ở nhiều gói thầu hoặc do bất khả kháng, nhà thầu bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu khi thực hiện các hành vi sau:

a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu;

b) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định này;

c) Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định này;

d) Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng.

đ) Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

e) Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

g) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;

h) Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn;

i) Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước.
	Không đạt

	b. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu
	a) Tiến độ thực hiện hợp đồng;

b) Chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công trình, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan;

c) Vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và lý do;

d) Các thông tin khác (nếu cần thiết).
	Đạt

	
	Thông tin không đầy đủ về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. Các yếu tố cần thiết khác:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	a. Mức độ đáp ứng về số lượng chủng loại, quy cách, chất lượng của vật liệu đưa vào công trình trong quá trình thi công
	Đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, quy cách, chất lượng của vật liệu đưa vào công trình trong quá trình thi công.
	Đạt

	
	Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.
	Không đạt

	b. Kiểm định chất lượng trong quá trình thi công
	- Cam kết kiểm định chất lượng tất cả các cấu kiện của hạng mục nếu Chủ đầu tư, đơn vị giám sát,.... nghi ngờ về chất lượng

- Cam kết chi phí kiểm định chất lượng tất cả các cấu kiện của hạng mục nếu Chủ đầu tư, đơn vị giám sát,.... nghi ngờ vế chất lượng do nhà thầu thanh toán
	Đạt

	
	Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


